	TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH
[image: image12.wmf]D

TỔ: TOÁN- LÝ - TIN
	HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ II 

 MÔN VẬT LÝ 9  - Năm học : 2019 - 2020



I/ TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Khi nói về thấu kính, câu kết luận nào dưới đây không đúng?

	A. Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

	B. Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa.

	C. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

	D. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.


Câu 2. Muốn nhìn rõ vật thì vật phải nằm trong phạm vi nào của mắt?

	A. Trong khoảng cực viễn của mắt.                            
	B. Ngoài khoảng cực cận của mắt.     

	C. Trong khoảng từ cực cận đến cực viễn của mắt.
	D. Cả A,B,C đều đúng.     


Câu 3: Tác dụng nào của dòng điện phụ thuộc vào chiều dòng điện:

A. Tác dụng sinh lý                           B. Tác dụng quang

C.Tác dụng từ                                   D. Tác dụngnhiệt
Câu 4: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp 2000 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều U thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế 220V. Hiệu điện thế U bằng:

A. 20V                  B. 22V                     C. 12V                              D. 24V

Câu 5: Xét về mặt quang học, hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là:

A. Giác mạc, lông mi.
B. Thể thuỷ tinh, võng mạc.

C. Thể thuỷ tinh, tuyến lệ.
D. Điểm mù, con ngươi.

Câu 6: Khi vật đặt trước thấu kính hội tụ ở khoảng cách d < f thì cho:

A. ảnh thật, cùng  chiều và nhỏ hơn vật.     B. ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

C. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.        D. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 7: Vật AB đặt trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A’B’ cao bằng nửa vật khi:

A. OA < f              B. OA = f                            C. OA > f            D. OA = 2f

Câu 8: Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló

 A. đi qua tiêu điểm

B. song song với trục chính 

C. truyền thẳng theo phương của tia tới 

D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm

Câu 9:  Đặt một ngón tay trước một thấu kính,  rồi đặt mắt sau thấu kính, ta thấy một ảnh lớn hơn chính ngón tay. Ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Thấu kính là thấu kính hội tụ hay phân kỳ?
A. Ảnh đó là ảnh thật; thấu kính là thấu kính hội tụ.

B. Ảnh đó là ảnh ảo; thấu kính là thấu kính hội tụ.

C. Ảnh đó là ảnh thật; thấu kính là thấu kính phân kỳ

D. Ảnh đó là ảnh ảo; thấu kính là thấu kính phân kỳ

Câu 10: Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì:

A. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới
C. Tia khúc xạ không nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

D. Tia khúc xạ không nằm trong mặt phẳng tới, góc khúc xạ lớn hơn góc tới

Câu 11: Tia tới song song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 15 cm. Độ lớn tiêu cự của thấu kính này là:

A. 15 cm

B. 20 cm

C. 25 cm

D. 30 cm

Câu 12. Một người bị tật cận thị phải đeo kính cận thích hợp là một thấu kính phân kì có

 f = 50cm. Hỏi khi không đeo kính người đó nhìn rõ được vật cách mắt xa nhất là bao nhiêu?

	A. 15cm.                      
	B. 75cm.
	C. 25cm.                        
	D. 50cm.


Câu 13: Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có:
A. phần rìa dày hơn phần giữa

B. phần rìa mỏng hơn phần giữa

C. phần rìa và phần giữa bằng nhau

D. hình dạng bất kì

Câu 14: Tiêu cự thể thủy tinh của mắt khi nhìn vật ở xa cho ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới thì:

A.  Ngắn hơn tiêu cự thể thủy tinh của mắt người đó khi nhìn vật ở gần.

B. Bằng tiêu cự thể thủy tinh của mắt người đó khi nhìn vật ở gần.

C. Dài hơn tiêu cự thể thủy tinh của mắt người đó khi nhìn vật ở gần.

D. Không so sánh được với tiêu cự thể thủy tinh của mắt người đó khi nhìn vật ở gần.

 Câu 15: Trên vành của một kính lúp có ghi 2,5X. Thấu kính dùng để làm kính lúp trên có đặc điểm:

A. Là thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10cm

B. Là thấu kính hội tụ có tiêu cự 2,5cm

C. Là thấu kính phân kỳ có tiêu cự 2,5cm

D. Là thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm 

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Khi dùng hệ thống đường dây tải điện 500kV của nước ta từ Hòa Bình đến trạm Phú Lâm (thành phố Hồ Chí Minh) có điện trở là 130
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 để tải một công suất điện là 110MW thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là bao nhiêu?
  Trả lời:
	Tóm tắt, đổi đơn vị đúng

	Áp dụng CT: Php = 
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Câu 2: Viết công thức tính công suất điện hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện? Dựa vào công thức hãy nêu các cách làm giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện? Trong các cách đó cách nào tốt nhất?
Trả lời:

Công thức tính công suất điện hao phí: 
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Cách làm giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện: 

+ Giảm điện trở của đường dây tải điện

+ Tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.

Cách tôt nhất nhât là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.
Câu 3:   Kính lúp là1 TKHT có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát vật nhỏ
Mỗi kính lúp có một số bội giác ghi ngay vành kính. Số bội giác và tiêu cự của kính lúp liên hệ với nhau bằng biểu thức:  G = 25/f => Tính tiêu cự:  f = 25/G (f có đơn vị cm)
- Kính lúp có số bội giác nhỏ nhất 1,5X thì têu cự dài nhất là 16,6cm
-Kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát ảnh càng lớn

* Ý nghĩa của số bội giác: Số bội giác của kính lúp cho biết ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lúp lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp.

Câu 4: Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế?

Trả lời: Vì dòng điện một chiều không đổi sẽ không tạo ra từ trường biến thiên, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp không biến đổi nên trong cuộn thứ cấp không xuất hiện dòng điện dòng điện cảm ứng.
Câu 5: Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ?
Trả lời: 

Đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ:

- Vật ở rất xa thấu kính thì ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật. cách TK một khoảng bằng f.

-Khi d > 2f: ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

-Khi f <d < 2f : ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

- Khi d <f : ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.
Câu 6: Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một kính lúp có G = 5x. A nằm trên trục chính và cách kính một khoảng d = 2cm. 
a. Dựng ảnh A’B’ của vật sáng AB qua kính lúp trên và nêu đặc điểm ảnh.

b. Ảnh thu được lớn gấp mấy lần vật?

Trả lời:
	- Tóm tắt

	- Tính được f = 25/G = 5cm

	- Nêu được các bước dựng ảnh, 
- Đặc điểm ảnh: A’B’ là ảnh ảo, cùng chiều và to hơn vật

	- Vẽ ảnh đúng




	- Xét 2 cặp tam giác đồng dạng:
+∆OAB  đồng dạng ∆OA'B' (g.g) ->
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	+ ∆OI F đồng dạng với ∆A'B'F có: -> 
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	- Từ (1) và (2) -> OA' = 
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Ảnh lớn gấp 
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Câu 7: Hình 2 cho biết [image: image10.wmf]D

 là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng, A/B/  là ảnh của AB

a) A/B/ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?

b) Thấu kính đó cho là loại thấu kính gì? Vì sao?
Trả lời:
a. A’B’ là ảnh ảo vì: Ảnh cùng chiều và lớn hơn vật
b. Thấu kính đó cho là thấu kính hội tụ vì: Ảnh ảo lớn hơn vật.
Câu 8: Một vật sáng AB có chiều cao 1cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 4cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 2cm. Bằng kiến thức hình học xác định khoảng cách từ ảnh đến thấu kính?

Trả lời

Dựng ảnh A’B’ của AB.

(Nêu cách dựng)


*Tính OA’

Xét ∆ OA’B’ có:

OA = AF = A’A => AB là đường trung bình của ∆ OA’B’.

 => AB =  1/2A’B’ => A’B’ = 2AB = 2 (cm)
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